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TÓM TẮT

Dị dạng tĩnh mạch gặp ở khoảng 1% dân số và 40 – 50% các bất thường mạch máu. Trong một thời gian dài, phẫu thuật cắt bỏ khối dị dạng là phương pháp điều trị chính. Mặc dù ngày nay gây xơ được coi là điều trị được lựa chọn hàng đầu, phẫu thuật vẫn tỏ ra hiệu quả trong nhiều trường hợp. Mục tiêu nghiên cứu nhằm nhận xét kết quả phẫu thuật dị dạng tĩnh mạch trong 7 năm. Đối tượng và phương pháp: hồi cứu 28 trường hợp từ 2008 đến 2014, đánh giá kết quả trên thang điểm 10 dựa vào cải thiện lâm sàng, chức năng, thẩm mỹ, chất lượng cuộc sống, biến chứng. Kết quả: 10 trường hợp ở đầu mặt cổ, 4 ở thân mình, 14 ở chi thể. Cải thiện lâm sàng 27/28 trường hợp (96%), tất cả các khối còn ranh giới rõ có kết quả > 8 điểm, điểm trung bình 8,06. Biến chứng chậm liền vết mổ gặp ở 4 ca. Kết luận: nếu lựa chọn bệnh nhân phù hợp, phẫu thuật điều trị dị dạng tĩnh mạch là phương pháp đáng tin cậy và cho kết quả tương đối tốt, cải thiện chất lượng cuộc sống người bệnh.
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SUMMARY

SURGICAL TREATMENT OF VENOUS MALFORMATIONS: RESULTS OF 7-YEAR

Venous malformation (VM) is the most common form of vascular malformation, the incidence is about 1% of the population and 40-50% of vascular anormalies. In the past, surgical excision is the main treatment for that condition. Recently, sclerotherapy has been the first choice in the treatment of VM, however, surgery still plays an important role in many cases. The aim of this study is to evaluate the result of surgical excision of VM through 7 years. Material and methods: restrospective study of 28 cases from year of 2008 to 2014. The satisfaction of the result was evaluated by using a scale of 10 that based on the improvement of clinic, function, aesthetic outcome, quality of life and complications. Results: 10 VM were located in the craniofacial regions, 4 in the trunks and 14 in the extremities. Improvement was found in 96% cases, all patients in the well-defined group have higher 8 points, the mean overall satisfaction was 8.06. Wound dehiscence was noted in 4 cases. Conclusions: surgery remains an important role in the treatment for the selected VM patients with low complication rate and improvement of the quality of life.
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